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STT 

Mã hồ sơ Họ và tên Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Ghi chú 

1.  HS-20260715-284444 Nguyễn Phương Anh 09/08/2020 Nữ  

2.  HS-20260707-3E7188 Đỗ Thị Minh Anh 18/12/2020 Nữ  

3.  HS-20260707-7D303B Tô Trọng Hòa 24/03/2020 Nam  

4.  HS-20260704-6FBC72 Lê Ngọc Châu Anh 01/06/2020 Nữ  

5.  HS-20260704-A8AEAE Lê Ngọc Trúc Anh 01/06/2020 Nữ  

6.  HS-20260703-B69905 Đỗ Gia Hân 15/02/2020 Nữ  

7.  HS-20260703-1CEB64 Nguyễn Hữu Gia Bảo 03/01/2020 Nam  

8.  HS-20260703-9998F9 Lê Bảo An 22/08/2020 Nam  

9.  HS-20260702-09FBC7 Vũ Đức Duy 06/06/2020 Nam  

10.  HS-20260702-F95F83 Nguyễn Minh Đức 11/04/2020 Nam  

11.  HS-20260702-47C0D2 Phạm Ngọc Hân 21/02/2020 Nữ  

12.  HS-20260702-D99619 Nguyễn Huyền Diệp 06/02/2020 Nữ  

13.  HS-20260702-374FD5 Đỗ Khánh Ngân 09/11/2020 Nữ  

14.  HS-20260702-3ED3BE Phạm Nhật Ánh 11/02/2020 Nữ  

15.  HS-20260702-AF02F6 Bùi Phương Thảo 01/01/2020 Nữ  

16.  HS-20260702-6720D8 Phạm Anh Thư 21/12/2020 Nữ  

17.  HS-20260702-1E7CB0 Phạm Anh Hiếu 27/09/2020 Nam  

18.  HS-20260702-5DB458 Nguyễn Minh Anh 08/09/2020 Nữ  

19.  HS-20260702-5FED85 Phạm Thuỳ Linh 05/01/2020 Nữ  

20.  HS-20260702-4D9ED7 Phạm Thuỳ Linh 28/09/2020 Nữ  

21.  HS-20260702-C914EF Đỗ Tuấn Tú 14/11/2020 Nam  

22.  HS-20260702-51A2A7 Lê Khánh Ngân 13/05/2020 Nữ  

23.  HS-20260702-688D68 Bùi Đức Minh 25/04/2020 Nam  

24.  HS-20260702-93A67A Lê Quang Hải 06/01/2020 Nam  

25.  HS-20260702-66E0A2 Trần Minh Khôi 24/02/2020 Nam  



  

26.  HS-20260702-1F04F1 Nguyễn Văn Hải Đăng 28/08/2020 Nam  

27.  HS-20260702-B6FE17 Đỗ Nguyên Khang 15/02/2020 Nam  

28.  HS-20260702-35BCDC Lê Thị Thùy Dương 02/01/2020 Nữ  

29.  HS-20260701-BF1C76 Đỗ Phúc Minh 16/10/2020 Nam  

30.  HS-20260701-FC7372 Vũ Đức Hải 30/11/2020 Nam  

31.  HS-20260701-37763C Phạm Thanh Nhàn 20/08/2020 Nữ  

32.  HS-20260701-2D1275 Đỗ Bảo Long. 25/03/2020 Nam  

33.  HS-20260701-0A2848 Phạm Tấn Phát 22/10/2020 Nam  

34.  HS-20260701-5FB0BB Bùi Khánh Chi 26/10/2020 Nữ  

35.  HS-20260701-D68584 Phạm Tiến Đạt 18/04/2020 Nam  

36.  HS-20260701-883793 Nguyễn Huy Khánh 24/09/2020 Nam  

37.  HS-20260701-08DB8C Đỗ Thảo Anh 04/06/2020 Nữ  

38.  HS-20260701-9168BA Nguyễn Đức Duy 15/01/2020 Nam  

39.  HS-20260701-556818 Đỗ Minh Ngọc 01/02/2020 Nữ  

40.  HS-20260701-B4E18B Phạm Quang Vinh 17/09/2020 Nam  

41.  HS-20260701-45803E Đoàn Tuấn Anh 25/05/2020 Nam  

42.  HS-20260701-998F6B Vũ Đức Thành 28/01/2020 Nam  

43.  HS-20260701-50A6F4 Lê Đức Anh 15/09/2020 Nam  

44.  HS-20260701-E485DE Nguyễn Đăng Khoa 22/10/2020 Nam  

45.  HS-20260701-B7663D Phạm Gia Hân 02/03/2020 Nữ  

46.  HS-20260701-930474 Nguyễn Đăng Khoa 10/01/2020 Nam  

47.  HS-20260701-E16936 Lê Minh Hưng 09/01/2020 Nam  

48.  HS-20260701-4AC606 Phạm Đăng Khoa 17/03/2020 Nam  

49.  HS-20260701-348A04 Bùi Phương Linh 01/02/2020 Nữ  

50.  HS-20260701-1A6F69 Đỗ Tuấn Hải 02/03/2020 Nam  

51.  HS-20260701-FF4502 Nguyễn Ngọc Ánh 21/05/2020 Nữ  

52.  HS-20260701-04C46C Nguyễn Ngọc Minh Phong 28/10/2020 Nam  

53.  HS-20260701-6177C3 Vũ Duy Khoa 24/01/2020 Nam  

54.  HS-20260701-C33BFC Trần Nguyễn Minh Tuấn 18/06/2020 Nam  

55.  HS-20260701-B52AA0 Nguyễn Tuấn Đạt 22/09/2020 Nam  

56.  HS-20260701-549E10 Chu Bình An 24/04/2020 Nam  

57.  HS-20260701-5E4C94 Nguyễn Minh Hải 01/07/2020 Nam  

58.  HS-20260701-0C80A9 Nguyễn Thảo Nhi 02/08/2020 Nữ  



  

59.  HS-20260701-B5A1FC Đỗ Ngọc An Chi 17/02/2020 Nữ  

60.  HS-20260701-2A4FBD Vũ Trần Đăng Khoa 03/04/2020 Nam  

61.  HS-20260701-09B12C Lê Hà Thu 13/10/2020 Nữ  

62.  HS-20260701-87E6FD Lương Bảo An 27/03/2020 Nữ  

63.  HS-20260701-197767 Lê Văn Toàn 04/01/2020 Nam  

64.  HS-20260701-72FC16 Đỗ Minh Hòa 01/11/2020 Nữ  

65.  HS-20260701-987750 Đoàn Ngọc Hà 27/07/2020 Nữ  

66.  HS-20260701-8CB6B5 Vũ Thị Quỳnh Anh 27/09/2020 Nữ  

67.  HS-20260701-88F598 Vũ Hương Trà 03/10/2020 Nữ  

68.  HS-20260701-C350CB Nguyễn Minh Khôi 21/10/2020 Nam  

69.  HS-20260701-79C803 Nguyễn Ánh Tuyết 31/08/2020 Nữ  

70.  HS-20260701-31287E Lê Thanh Thắng 16/01/2020 Nam  

71.  HS-20260701-A63CF9 Đặng Vũ Quỳnh Chi 03/02/2020 Nữ  

 

(Danh sách gồm 71 học sinh) 

 


